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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 HUYỆN H L  

TỈNH THANH HÓA 
 

         Bản án số:10/2022/HS-ST 

   Ngày 22-3-2022. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN H L – TỈNH THANH HÓA
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Cao Văn Sang

 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Phan Văn Lâm 

Nơi công tác: Chủ tịch UBMTTQ xã Triệu Lộc, huyện H L; 

                                        2. Bà Trương Thị Hà. 

Nơi công tác: Bí thư đoàn xã Lộc Sơn, huyện H L; 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hường – Thư ký Tòa án nhân dân huyện H 

L.
 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện H L tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thụy Cầm - Kiểm sát viên.  

Ngày 22 tháng 3 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện H L.  

Xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số: 08/2022/TLST-HS ngày 

28 tháng 01 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:10/2022/QĐXXST-HS 

ngày 11 tháng 02 năm 2022; Quyết định hoãn phiên tòa số 01/2022/HSST- QĐ ngày 

22/02/2022 đối với các bị cáo: 

1. Họ tên: Lê văn Q, sinh ngày 21 tháng 6 năm 2004 tại thị trấn H L, huyện H 

L, tỉnh Thanh Hóa. 

 Nơi cư trú: Khu Trung Đ, thị trấn H L, huyện H L, tỉnh Thanh Hóa; Nghề 

nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; 

Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Văn Thắng và bà Đinh Thị D; Gia đình có 04 người 

con, bị cáo là con út trong gia đình. Chưa có vợ con; Tiền sự; Tiền án: không. 

Lê văn Q bÞ t¹m gi÷, t¹m giam từ ngày 29/8/2021. Có mặt tại phiên tòa. 

2. Họ tên: Lê Văn Ch, sinh ngày 11 tháng 8 năm 2002 tại thị trấn H L, huyện H 

L, tỉnh Thanh Hóa. 

 Nơi cư trú: Khu Trung Đ, thị trấn H L, huyện H L, tỉnh Thanh Hóa; Nghề 

nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 8/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; 

Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Văn Thắng và bà Đinh Thị D; Gia đình có 04 người 

con, bị cáo là con thứa ba trong gia đình. Chưa có vợ con; Tiền sự; Tiền án: không; Là 

người hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

Lê Văn Ch bÞ t¹m gi÷, t¹m giam từ ngày 29/8/2021. Có mặt tại phiên tòa. 

- Người tham gia tố tụng khác: 

* Ngƣời đại diện của bị cáo Lê văn Q và Lê Văn Ch (bị đơn dân sự):  
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Bà Đinh Thị D, sinh năm1970 (có mặt)  

Trú tại: Khu Trung Đ, thị trấn H L, huyện H L, tỉnh Thanh Hóa. 

* Ngƣời bào chữa của bị cáo Lê văn Q và Lê Văn Ch:  

Bà Lương Thanh Vân - Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý 

nhà nước tỉnh Thanh Hóa. (có mặt) 

* Bị hại:  

Cháu Trương Danh Anh Đ, sinh ngày 10/6/2014 (có mặt) 

Trú tại: Khu Trung Đ, thị trấn H L, huyện H L, tỉnh Thanh Hóa. 

Ngƣời đại diện hợp pháp của cháu Trƣơng Danh Anh Đ (nguyên đơn dân 

sự):  

Chị Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1993 và anh Trương Danh Th, sinh năm 1991 

(là bố mẹ đẻ cháu Đ). Có mặt 

Cùng trú tại: Khu Trung Đ, thị trấn H L, huyện H L, Thanh Hóa.  

Ngƣời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại:  

Bà Nguyễn Thị Nữ Hoàng - Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp 

pháp lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa. (có mặt) 

* Ngƣời làm chứng:  

1. Chị La Thị Thùy D, sinh năm 1998 (vắng mặt) 

2. Anh La Văn Tâm, sinh năm 1981 (vắng mặt) 

3. Ông Trương Văn Giang, sinh năm 1964 (vắng mặt) 

4. Bà Trương Thị Thú, sinh năm 1950 (vắng mặt) 

Cùng địa chỉ: Khu Trung Thắng, thị trấn H L, huyện H L, Thanh Hóa. 

5. Bà Lưu Thị Vân, sinh năm 1965 (vắng mặt) 

6. Anh Hoàng Văn Thành, sinh năm 1972 (vắng mặt) 

Cùng địa chỉ: Khu Trung Đ, thị trấn H L, huyện H L, Thanh Hóa. 

NỘI D VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội D vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20h00 phút ngày 28/8/2021, Lê văn Q đi bộ đến nhà văn hóa khu Trung 

Đ, thị trấn H L thì thấy cháu Trương Danh Anh Đ sinh năm 2014 (sinh sống cùng khu 

với Quyết) đang chơi thì thấy ở cổ cháu Đ đeo 01 sợi dây chuyền bạc nên nảy sinh ý 

định chiếm đoạt sợi dây chuyền để bán lấy tiền tiêu. 

Biết anh trai là Lê Văn Ch có quen với cháu Trương Danh Anh Đ nên Quyết về 

nhà nói với Ch: “thằng Đ con nhà Th Hiền đang chơi ngoài nhà văn hóa có sợi dây 

chuyền anh có đi lấy không?”, thì Ch đồng ý và cùng đi.  

Do có quan hệ ở gần nhà với cháu Đ, sợ người khác phát hiện ra nên Quyết nói 

với Ch dùng khăn mặt và băng dính để bịt miệng cháu Đ rồi lấy chiếc khăn mặt màu 

xanh đưa cho Ch cầm, còn Quyết lấy cuộn băng dính mang theo rồi cả hai đi bộ ra nhà 

văn hóa khu Trung Đ. Khi đến nhà văn hóa, Quyết nói:“anh dẫn nó ra chỗ vắng 
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người để lấy”, Ch nói:“để anh dẫn nó đi mua nước ngọt”, Quyết nói:“anh dẫn nó về 

đoạn đường vắng ở khu Trung Thắng, em sẽ đứng đợi ở đó”.  

Sau đó Ch lại rủ cháu Đ và dẫn cháu Đ ra cửa hàng nhà bà Lưu Thị Vân ở khu 

Trung Đ, thị trấn H L mua chai nước ngọt đưa cho cháu Đ rồi dẫn cháu đi về đoạn 

đường vắng ở khu Trung Thắng gặp Quyết đang đứng đợi ở đó. Quyết và Ch dẫn cháu 

Đ đi vào trong ngõ tối, đến trước cổng nhà anh Lê Huy Tân (ngôi nhà không có người 

ở). Quyết bảo Ch đưa chiếc khăn mặt cho Quyết còn Quyết đưa cuộn băng dính cho 

Ch. Quyết dùng khăn mặt bịt miệng cháu Đ, đồng thời ấn cháu Đ ngồi xuống. Ch 

dùng băng dính quấn từ trước ra sau vòng qua gáy cổ cháu Đ nhiều vòng để giữ khăn 

và nói với Ch“Anh giữ hai tay của nó để em trói tay”, Ch liền kéo hai tay của cháu Đ 

ra phía sau, Quyết dùng băng dính quấn nhiều vòng vào hai cổ tay của cháu Đ và tiếp 

tục ôm cháu Đ để Quyết dùng băng dính trói hai cổ chân cháu Đ. Lúc này Ch dùng hai 

tay gỡ và lấy sợi dây chuyền của cháu Đ, rồi bỏ vào trong túi quần, nhưng không nói 

cho Quyết biết, Quyết nói với Ch“Đưa nó vào trong nhà hoang để không ai thấy”, 

nói xong Quyết và Ch bê cháu Đ đặt lên bức tường xây, Quyết trèo qua cổng vào bên 

trong, đỡ cháu Đ xuống ôm vào trong buồng ngủ, đặt cháu Đ ngồi xuống cạnh chân 

giường dùng băng dính trói hai tay của cháu vào thành giường. Quấn băng dính xong, 

sợ cháu Đ ở đây sẽ không có ai thấy thì cháu sẽ chết nên Quyết lấy con dao có sẵn ở 

chân giường cắt băng dính, bế cháu Đ ra hè đặt cháu Đ ngồi xuống, lúc này Quyết sờ 

lên cổ cháu Đ để lấy dây chuyền thì không thấy, biết là Ch đã lấy, Quyết để cháu Đ 

lại, rồi trèo qua cổng ra ngoài cùng Ch đi về. 

Khoảng 20 giờ 30 phút không thấy cháu Đ về nhà nên gia đình cháu Đ ra nhà 

văn hóa khu Trung Đ tìm và nhờ hàng xóm, chính quyền địa phương thông báo trên 

loa để tìm cháu. Lúc này cháu Đ rút được tay ra khỏi băng dính, tháo gỡ khăn mặt và 

băng dính quấn ở chân và tìm đường ra, nhưng do cửa cổng khóa nên cháu kêu cứu. 

Lúc này anh Trương Văn Giang, sinh năm 1964, ở gần đó, nghe tiếng kêu đã chạy đến 

đưa cháu Đ ra ngoài thì lúc này có anh La Văn Tâm, sinh năm 1981, nhà gần đó và 

anh Hoàng Văn Thành, sinh năm 1972 ở khu Trung Đ cũng đến hỗ trợ và đưa cháu về 

nhà. 

 Sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tổ chức khám nghiệm hiện 

trường, thu giữ: 

- 01 đôi dép phao màu đỏ đen, kích thước 22cm x 8,5cm, dép cỡ 35, phía trên có 

dòng chữ Super.  

- 01 con dao đã rỉ sét, dài 35 cm, lưỡi dao bằng sắt dài 23 cm, rộng 6,5 cm. 

- 01 đoạn băng dính dài 150 cm, rộng 05 cm. 

- 01 chai nhựa, bên ngoài vỏ màu vàng có dòng chữ Number, kích thước cao 18 

cm, đường kính đáy 06 cm, chai rỗng. 

- 01 cuộn băng dính màu trắng đường kính 10 cm, rộng 05 cm. 

- 01 khăn mặt vải màu xanh, sọc kẻ ô xanh trắng, chiều dài  40cm, chiều rộng 25cm. 
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- 04 đoạn dây băng dính màu trắng, mỗi đoạn có kích thước rộng 05 cm, dài 

khoảng 45 cm; 01 đoạn băng dính rộng 05 cm, dài 20 cm do gia đình cháu Đ giao nộp 

là vật chứng của vụ án. 

 Qua tài liệu xác minh, Cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập Lê Văn Ch làm 

việc, phát hiện và thu giữ 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu trắng bạc dài 48cm, 

rộng 0,4 cm của cháu Đ trong túi quần của Ch. 

 Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện H L đã ra Lệnh bắt người bị giữ 

trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Ch và Lê văn Q về hành vi cướp tài sản. 

Tại biên bản xem xét dấu vết trên thân thể cháu Đ gồm: 04 vết tấy đỏ xung 

quanh vùng gáy cổ; 01 vết xước rách da đầu gối phải kích thước dài 02 cm; 01 vết 

xước rách da ở cẳng chân trái kích thước dài 02 cm. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra 

quyết định trưng cầu giám định về tỷ lệ tổn hại % sức khỏe đối với cháu Đ. Tại bản 

kết luận giám định pháp y về thương tích số 657/TTPY ngày 25/9/2021, Trung tâm 

pháp y -  Sở y tế tỉnh Thanh Hóa kết luận: Tại thời điểm giám định pháp y về thương 

tích: Tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với cháu 

Trương Danh Anh Đ là 02 % (hai phần trăm). Quá trình điều tra đại diện cho cháu Đ 

là chị Nguyễn Thị Hiền đề nghị xử lý bị can Ch và Quyết về tội Cướp tài sản và yêu 

cầu bồi thường tổng số tiền là 50.000.000 đồng. Ngoài ra không yêu cầu gì. 

Ngày 08/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Huyện H L đã ban hành 

yêu cầu định giá tài sản số 455/ĐCSHS đối với sợi dây chuyền bằng kim loại màu 

trắng bạc mà Quyết và Ch đã chiếm đoạt của cháu Trương Danh Anh Đ.  

Tại bản kết luận số 44/KL-HĐĐGHS ngày 09/10/2021của Hội đồng định giá 

trong tố tụng hình sự - Ủy ban nhân dân Huyện H L  kết luận: Tổng giá trị tài sản đề 

nghị định giá (01 loại tài sản) là 330.000 đồng. 

Quá trình điều tra, xác định Lê Văn Ch từng đi khám và điều trị tại Bệnh viện 

tâm thần tỉnh Thanh Hóa và hiện đang được hưởng chế độ trợ cấp xã hội giành cho trẻ 

em bị khuyết tật nặng theo quyết định số 3683/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của Chủ 

tịch UBND huyện H L, tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện H L 

đã trưng cầu giám định bệnh tâm thần đối với Lê Văn Ch. Tại bản kết luận giám định 

pháp y tâm thần theo trưng cầu số 396/KLGĐ ngày 07/12/2021, Viện pháp y tâm thần 

Trung ương kết luận:“Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm 

giám định Lê Văn Ch bị bệnh chậm phát triển tâm thần nhẹ. Theo phân loại bệnh 

Quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F70. Tại các thời điểm trên Lê Văn Ch 

hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. 

Về dân sự: Trong quá trình điều tra chị Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1993 ở khu 

Trung Đ, thị trấn H L (là mẹ cháu Đ) yêu cầu Ch và Quyết phải bồi thường về sức 

khỏe, tinh thần của cháu Đ tổng số tiền là 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng). Trong 

giai đoạn chuẩn bị xét xử, ngày 18/02/2022 đại diện cho các bị cáo bà Đinh Thị D đã tự 

nguyện bồi thường về sức khỏe, về tinh thần cho bị hại số tiền 10.000.000 đồng tại Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện H L; Tiếp đó ngày 21/02/2022 đại diện cho các bị cáo bồi 
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thường tiền mặt số tiền 10.000.000 đồng. Hai bên đã thỏa thuận tổng số tiền bồi thường về 

sức khỏe, tinh thần và các các khoản chi phí khác là 20.000.000 đồng và không có yêu cầu 

gì thêm. 

Về vật chứng: Cơ quan cảnh sát điều tra đã trả lại cho chị Nguyễn Thị Hiền 01 

sợi dây chuyền bằng kim loại màu trắng bạc và 01 đôi dép phao màu đỏ đen. Chị Hiền 

kiểm tra và xác nhận tài sản trên không bị hư hỏng gì. Trả lại cho bà Trương Thị Thú,  

sinh năm 1950 ở  khu Trung Thắng, thị trấn H L 01 con dao đã rỉ sét (bà được anh Tân 

nhờ trông coi nhà). Chị Hiền và bà Thú nhận tài sản và không yêu cầu gì thêm. 

Vật chứng còn lại gồm: 01 chai nhựa, bên ngoài vỏ màu vàng có dòng chữ 

Number, kích thước cao 18 cm, đường kính đáy 06 cm, chai rỗng; 01 cuộn băng dính 

màu trắng đường kính 10 cm, rộng 05 cm; 01 khăn mặt vải màu xanh, sọc kẻ ô xanh 

trắng, chiều dài 40 cm, chiều rộng 25 cm; 04 đoạn dây băng dính màu trắng, mỗi đoạn 

có kích thước rộng 05 cm, dài khoảng 45 cm; 01 đoạn băng dính rộng 05 cm, dài 20 cm 

và 01 đoạn băng dính dài 150 cm, rộng 05 cm. Hiện toàn bộ số vật chứng trên đang bảo 

quản tại kho vật chứng thuộc Chi cục thi hành án huyện H L, chờ xử lý. 

Tại cáo trạng số 08/CT-VKSHL ngày 26/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện H L đã truy tố các bị cáo Lê văn Q, Lê Văn Ch về tội “Cướp tài sản” theo quy 

định tại điểm e khoản 2 Điều 168 BLHS. 

Xét tính chất, mức độ, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân 

của các bị cáo. Viện kiểm sát nhân dân huyện H L vẫn giữ nguyên quan điểm về việc 

truy tố các bị cáo với tội danh và điều luật đã viện dẫn như cáo trạng. Đề nghị Hội 

đồng xét xử: Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 168; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 17; Điều 50; Điều 54; Điều 58; Điều 90; khoản 1, 6 Điều 91; khoản 4 Điều 98; 

khoản 1 Điều 101; khoản 2 Điều 48 BLHS đối với Lê văn Q, xử phạt bị cáo Lê văn Q 

từ 4 (bốn) năm đến 4 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 29/8/2021.  

Đề nghị áp dụng điểm e khoản 2 Điều 168, điểm b, q, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 17; Điều 50; Điều 54; Điều 58; Điều 38; khoản 2 Điều 48 BLHS đối với Lê 

Văn Ch, xử phạt bị cáo Lê Văn Ch từ 3 (ba) năm đến 3 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày 29/8/2021.  

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung. 

Về dân sự: Đề nghị ghi nhận sự thỏa thuận về dân sự giữa đại diện của các bị 

cáo và đại diện của bị hại. 

Về vật chứng: Đề nghị áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a khoản 2 

Điều 106 BLTTHS, xử lý tịch thu tiêu hủy vật chứng còn lại của vụ án. 

Người bào chữa, người đại diện cho các bị cáo Lê văn Q, Lê Văn Ch trình bày: 

Hành vi của bị cáo đã thực hiện là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên các bị cáo có 

những điều kiện đặc thù riêng, bị cáo Quyết chưa đủ 18 tuổi, bị cáo Ch bị hạn chế khả 

năng nhận thức và điều khiển hành vi nên trình độ hiểu biết, nhận thức về pháp luật 

hạn chế. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, là gia đình thuộc hộ nghèo, không 

được ăn học đến nơi đến chốn, bố là lao động chính nhưng bị tai nạn mất 86% sức 
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khỏe. Đề nghị xét xử các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp 

dụng, cho các bị cáo mức án thấp nhất, tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội sửa chữa sai 

lầm sớm trở về với gia đình và xã hội.  

Đại diện của bị hại và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại trình 

bày: Việc xét xử các bị cáo về tội Cướp tài sản là đúng người đúng tội. Hành vi của 

các bị cáo thực hiện là không thể chấp nhận được, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm 

lý, sức khỏe, tinh thần của bị hại và gia đình bị hại. Tuy nhiên các bị cáo đã tác động 

gia đình bồi thường, cũng đã thể hiện sự ăn năn hối lỗi, đã xin lỗi chúng tôi nên đề 

nghị giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo để các bị cáo thấy được sai lầm của 

mình để cải tạo, sửa chữa sai lầm về sau. 

Các bị cáo nói lời sau cùng: Xét thấy hành vi của các bị cáo là sai trái, xin gửi 

lời xin lỗi bị hại và gia đình bị hại, xin Hội đồng xem xét giảm nhẹ thấp nhất về hình 

phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội D vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng 

tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
  

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công 

an huyện H L, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện H L, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của 

Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo, người đại diện, 

người bào chữa; bị hại, người đại diện và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị 

hại không ai có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.
  

[2] Sau khi thẩm tra lời khai của các bị cáo, bị hại và những người làm chứng. 

Qua xem xét Biên bản khám nghiệm hiện trường, Sơ đồ hiện trường, Kết luận định 

giá tài sản và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. HĐXX xác định:  

Với mục đích có tiền chi tiêu cá nhân, khoảng 20h30 phút ngày 28/8/2021, Lê 

văn Q rủ Lê Văn Ch dụ dẫn đưa cháu Trương Danh Anh Đ (sinh ngày 10/6/2014 là 

người dưới 16 tuổi) vào khu nhà không có người ở tại khu Trung Thắng, thị trấn H L, 

huyện H L rồi dùng khăn và băng dính mang theo bịt miệng trói tay, trói chân cháu Đ 

làm cháu Đ không kêu la chống cự được rồi chiếm đoạt sợi dây chuyền bạc trị giá 

330.000 đồng.  

Trong vụ án, các bị cáo đưa bị hại vào trong ngôi nhà không có người ở để bỏ 

mặc rồi ra về. Đây là một phần của chuỗi hành vi mà các bị cáo thực hiện với mục 

đích chiếm đoạt tài sản nên không cấu thành tội phạm độc lập về hành vi “bắt, giữ 

hoặc giam người trái pháp luật”.  

HĐXX kết luận các bị cáo Lê văn Q, Lê Văn Ch phạm tội "Cướp tài sản" theo 

quy định tại điểm e khoản 2 Điều 168 BLHS. Cáo trạng số 08/CT-VKSHL ngày 

26/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện H L truy tố các bị cáo Lê văn Q, Lê 
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Văn Ch về tội: “Cướp tài sản” theo điểm e khoản 2 Điều 168 BLHS là đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Xét vai trò, tính chất, mức độ nghiêm trọng về hành vi phạm tội của các bị 

cáo: 

Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, Lê văn Q là người khởi xướng và trực tiếp 

thực hiện nên vai trò đứng đầu trong vụ án, Lê Văn Ch tiếp nhận ý chí của Quyết, thực 

hành tích cực nên có vai trò thứ hai.  

Tính chất, mức độ của hành vi phạm tội mà các bị cáo thực hiện là rất nghiêm 

trọng. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến sức 

khỏe, quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng đến 

trật tự, an toàn công cộng tại địa phương, gây hoang mang dao động trong quần chúng 

nhân dân nên cần có đường lối xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.  

[4] Về nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.  

Các bị cáo đều có nhân thân tốt, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình 

sự. Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo đều có thái độ thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Tài sản chiếm đoạt đã 

được thu hồi và giao trả cho bị hại, đã bồi thường khắc phục hậu quả bằng việc đã tác 

động đến gia đình bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tổn thất tinh thần cho bị hại; đại 

diện bị hại có đơn đề nghị giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo nên đều được 

hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s khoản 1, 

2 Điều 51 của Bộ luật hình sự;  

 Bị cáo Lê văn Q khi thực hiện hành vi phạm tội đang dưới 18 tuổi (17 tuổi 02 

tháng 07 ngày) nên được áp dụng nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm 

tội đối với bị cáo. 

 Bị cáo Lê Văn Ch tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội bị hạn chế khả năng 

nhận thức và điều khiển hành vi nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tại điểm q khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.  

Trên cơ sở xem xét nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và vai 

trò của các bị cáo nhận thấy cần phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một 

thời gian cần thiết để cải tạo giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội. Tuy nhiên 

xét thấy các bị cáo tuổi đời còn trẻ, do không được học hành tử tế nên trình độ hiểu 

biết, nhận thức pháp luật thấp. Có nhân thân tốt chưa lần nào vi phạm pháp luật, có 

nhiều tình tiết giảm nhẹ, là đối tượng thuộc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 

bố mất 86% sức khỏe, gia đình thuộc hộ nghèo tại địa phương nhưng đã cố gắng bồi 

thường khắc phục hậu quả nên Hội đồng xét xử áp dụng điều 54 BLHS, xem xét cho 

các bị cáo mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng và 

giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật, tạo 

điều kiện để các bị cáo lao động cải tạo sớm trở về với xã hội. 
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Các đề nghị của người đại điện, người bào chữa của các bị cáo; bị hại, người đại 

diện hợp pháp, người bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại là phù hợp nên được 

chấp nhận. 

[4] Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo là đối tượng thuộc hộ nghèo, bị cáo Quyết 

thực hiện hành vi phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi theo quy định không áp dụng hình phạt 

bổ sung. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Đại diện của các bị cáo và đại diện hợp pháp của bị 

hại tự nguyện thỏa thuận bồi thường về dân sự nên ghi nhận việc thỏa thuận bồi 

thường dân sự trong vụ án: Ghi nhận sự thỏa thuận và đã bồi thường các khoản chi phí 

về sức khỏe, tổn thất tinh thần tổng số tiền 20.000.000 đồng và không yêu cầu gì 

thêm. Đại diện của bị hại anh Th chị Hiền đã nhận số tiền 10.000.0000 đồng, anh Th 

chị Hiền được nhận 10.000.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện H L mà đại 

diện của các bị cáo đã nộp. 

[6] Biện pháp tư pháp: Xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra làm ảnh 

hưởng không nhỏ đến tâm lý, tinh thần của bị hại và gia đình bị hại, gây bức xúc trong 

quần chúng nhân dân. Do vậy cần buộc các bị cáo phải công khai xin lỗi bị hại và gia đình 

của bị hại. 

[7] Về xử lý vật chứng: Cơ quan cảnh sát điều tra đã trả lại cho đại diện bị hại chị 

Nguyễn Thị Hiền 01 sợi dây chuyền bằng kim loại màu trắng bạc và 01 đôi dép phao 

màu đỏ đen. Trả lại cho bà Trương Thị Thú, sinh năm 1950 ở  khu Trung Thắng, thị 

trấn H L 01 con dao đã rỉ sét là đúng quy định. 

Đối với vật chứng còn lại đã thu giữ đều ở dạng tình trạng cũ và đã qua sử dụng 

nên tịch thu tiêu hủy. 

[8] Về án phí: Các bị cáo Lê văn Q và Lê Văn Ch thuộc hộ nghèo nên được miễn 

án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH:
 

* Căn cứ: - Điểm e khoản 2 Điều 168; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

17; Điều 50; Điều 54; Điều 58; Điều 90; khoản 1, 6 Điều 91; khoản 4 Điều 98; khoản 

1 Điều 101; khoản 2 Điều 48 BLHS đối với Lê văn Q;  

- Điểm e khoản 2 Điều 168, điểm b, q, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; 

Điều 50; Điều 54; Điều 58; Điều 38; khoản 2 Điều 48 BLHS đối với Lê Văn Ch.  

* Tuyên bố: Các bị cáo Lê văn Q, Lê Văn Ch phạm tội “Cướp tài sản”. 

- Xử phạt bị cáo Lê văn Q 04 (bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 29/8/2021. 

- Xử phạt bị cáo Lê Văn Ch  03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 29/8/2021. 

* Về dân sự: Ghi nhận việc thỏa thuận bồi thường dân sự trong vụ án: Đại diện 

của các bị cáo và đại diện hợp pháp của bị hại thỏa thuận bồi thường các khoản chi 

phí về sức khỏe, tổn thất tinh thần tổng số tiền 20.000.000 đồng và không yêu cầu gì 

thêm. Đại diện của bị hại anh Th chị Hiền đã nhận số tiền 10.000.0000 đồng, anh Th 
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chị Hiền được nhận 10.000.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện H L theo 

biên lai thu số AA/2021/ 0004560 ngày 18/02/2022. 

* Biện pháp tƣ pháp: Buộc các bị cáo Lê văn Q, Lê Văn Ch phải công khai xin 

lỗi người bị hại. 

* Về vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a khoản 2 Điều 

106 BLTTHS, tịch thu tiêu hủy vật chứng gồm: 01 chai nhựa, bên ngoài vỏ màu vàng 

có dòng chữ Number, kích thước cao 18 cm, đường kính đáy 06 cm, chai rỗng; 01 cuộn 

băng dính màu trắng đường kính 10 cm, rộng 05 cm; 01 khăn mặt vải màu xanh, sọc kẻ 

ô xanh trắng, chiều dài  40cm, chiều rộng 25cm; 04 đoạn dây băng dính màu trắng, mỗi 

đoạn có kích thước rộng 05 cm, dài khoảng 45 cm; 01 đoạn băng dính rộng 05 cm, dài 

20 cm và 01 đoạn băng dính dài 150 cm, rộng 05 cm theo biên bản giao nhận vật chứng 

ngày 28/01/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện H L. 

* Về án phí: Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 

ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án. Miễn án phí hình sự sự sơ thẩm cho các bị 

cáo. 

* Về quyền kháng cáo: Các bị cáo và người đại diện, người bào chữa; Bị hại, 

người đại diện được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 

sơ thẩm; Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại được quyền kháng cáo 

phần bản án có liên quan đến quyền lợi của bị hại trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. 

 
     Nơi nhận: 

- VKSND huyện H L; 

- Bị cáo; Bị hại;  

- Người đại diện của bị cáo, bị hại;  

- Người bào chữa;Người bảo vệ QVLIHP; 

- Tòa án ND tỉnh Thanh Hóa; 

- Chi cục THADS huyện H L; 

- Công an huyện H L; 

- Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 
 

 

 

 

 

 

Cao Văn Sang 
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